
Trường THPT Tân Thông Hội

HK1-LẦN 2

(Từ 10/10/2022)

  - Tên lớp    : 10A1

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Văn Hưởng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Ngữ văn Toán Ngữ văn Toán
S2 SHL Ngữ văn Toán Ngoại ngữ Toán
S3 Tin học GDĐP Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngữ văn
S4 GDKT-PL Tin học Lịch Sử Địa Lí GDKT-PL
S5 Ngoại ngữ Công nghệ Công nghệ GD QP-AN Địa Lí

C
H

IỀ
U

C1 HĐTN-HN GDKT-PL GDTC
C2 HĐTN-HN Lịch Sử GDTC
C3 Toán Ngữ văn Địa Lí
C4 Toán Ngữ văn Ngoại ngữ
C5

Trường THPT Tân Thông Hội

HK1-LẦN 2

(Từ 10/10/2022)

  - Tên lớp    : 10A2

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thanh Trà My
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Địa Lí Toán GD QP-AN Địa Lí
S2 SHL Công nghệ Toán Toán Công nghệ
S3 Ngữ văn Ngoại ngữ Tin học GDĐP Toán
S4 Ngoại ngữ Ngữ văn GDKT-PL Ngữ văn Tin học
S5 Ngoại ngữ GDKT-PL Ngoại ngữ Ngữ văn Lịch Sử

C
H

IỀ
U

C1 Lịch Sử GDTC Ngữ văn
C2 Ngữ văn GDTC GDKT-PL
C3 HĐTN-HN Toán Ngoại ngữ
C4 HĐTN-HN Toán Địa Lí
C5

Trường THPT Tân Thông Hội

HK1-LẦN 2

(Từ 10/10/2022)

  - Tên lớp    : 10A3

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Minh Thắng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Ngữ văn Ngữ văn Toán GDKT-PL
S2 SHL GD QP-AN Ngữ văn Toán GDKT-PL
S3 Ngữ văn Ngoại ngữ Công nghệ Địa Lí Công nghệ
S4 Toán Ngoại ngữ Địa Lí Ngoại ngữ Tin học
S5 Toán Tin học Lịch Sử Ngoại ngữ GDĐP

C
H

IỀ
U

C1 GDKT-PL HĐTN-HN Ngữ văn
C2 Lịch Sử HĐTN-HN Ngữ văn
C3 GDTC Toán Địa Lí
C4 GDTC Ngoại ngữ Toán
C5

Trường THPT Tân Thông Hội

HK1-LẦN 2

(Từ 10/10/2022)

  - Tên lớp    : 10A4

  - Chủ nhiệm        : Đào Thị Minh Ngọc
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Công nghệ Công nghệ GD QP-AN Lịch Sử
S2 SHL Địa Lí Toán Địa Lí GDĐP
S3 Địa Lí Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn GDKT-PL
S4 Tin học Ngữ văn Tin học Ngoại ngữ Toán
S5 Toán Ngoại ngữ GDKT-PL Ngoại ngữ Toán

C
H

IỀ
U

C1 Lịch Sử GDTC GDKT-PL
C2 HĐTN-HN GDTC Ngoại ngữ
C3 HĐTN-HN Toán Ngữ văn
C4 Toán Ngoại ngữ Ngữ văn
C5

Trường THPT Tân Thông Hội

HK1-LẦN 2

(Từ 10/10/2022)

  - Tên lớp    : 10A5

  - Chủ nhiệm        : Huỳnh Thị Hồng Nhung
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 GD QP-AN Ngữ văn Ngoại ngữ Toán
S2 SHL Công nghệ Ngữ văn Ngữ văn Toán
S3 GDKT-PL Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán Tin học
S4 Tin học Toán Ngoại ngữ Lịch Sử Địa Lí
S5 Ngữ văn GDĐP Công nghệ Địa Lí GDKT-PL

C
H

IỀ
U

C1 Lịch Sử Toán GDTC
C2 HĐTN-HN Địa Lí GDTC
C3 HĐTN-HN Ngoại ngữ Ngữ văn
C4 Toán GDKT-PL Ngữ văn
C5

Trường THPT Tân Thông Hội

HK1-LẦN 2

(Từ 10/10/2022)

  - Tên lớp    : 10A6

  - Chủ nhiệm        : Ngàn Thanh Long
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Tin học Toán Toán Toán
S2 SHL Hóa học Ngoại ngữ GD QP-AN Toán
S3 Hóa học Ngữ văn GDĐP Tin học Vật lí
S4 Sinh học Ngoại ngữ Ngữ văn Vật lí Hóa học
S5 Lịch Sử Ngoại ngữ Ngữ văn Vật lí Sinh học

C
H

IỀ
U

C1 Sinh học Hóa học Ngoại ngữ
C2 Vật lí HĐTN-HN Ngữ văn Ngoại ngữ
C3 Toán HĐTN-HN Ngữ văn GDTC
C4 Toán GDTC
C5

Trường THPT Tân Thông Hội

HK1-LẦN 2

(Từ 10/10/2022)

  - Tên lớp    : 10A7

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Đức Thuận
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngữ văn
S2 SHL Toán GDĐP Ngoại ngữ Ngữ văn
S3 Tin học Toán Lịch Sử Hóa học Sinh học
S4 Ngoại ngữ GD QP-AN Vật lí Toán Vật lí
S5 Sinh học Hóa học Vật lí Toán Tin học

C
H

IỀ
U

C1 Hóa học Sinh học Vật lí
C2 Ngoại ngữ Hóa học Toán
C3 HĐTN-HN GDTC Ngữ văn Toán
C4 HĐTN-HN GDTC Ngữ văn
C5

Trường THPT Tân Thông Hội

HK1-LẦN 2

(Từ 10/10/2022)

  - Tên lớp    : 10A8

  - Chủ nhiệm        : Huỳnh Kim Dung
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Vật lí Ngữ văn Ngoại ngữ Toán
S2 SHL Vật lí Ngữ văn Ngữ văn Toán
S3 Hóa học Tin học Lịch Sử Sinh học Vật lí
S4 Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ Hóa học Sinh học
S5 Toán GD QP-AN Ngoại ngữ Tin học GDĐP

C
H

IỀ
U

C1 HĐTN-HN GDTC Ngữ văn
C2 HĐTN-HN GDTC Sinh học Ngữ văn
C3 Vật lí Hóa học Toán Hóa học
C4 Toán Ngoại ngữ
C5



Trường THPT Tân Thông Hội

HK1-LẦN 2

(Từ 10/10/2022)

  - Tên lớp    : 10A9

  - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Thanh Vân
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Vật lí Ngoại ngữ Vật lí Tin học
S2 SHL Vật lí Tin học Ngữ văn Lịch Sử
S3 Sinh học Ngoại ngữ Toán Ngữ văn Hóa học
S4 GDĐP Ngoại ngữ Toán Toán Hóa học
S5 Hóa học Sinh học Ngữ văn Toán GD QP-AN

C
H

IỀ
U

C1 Sinh học GDTC
C2 Vật lí HĐTN-HN GDTC Ngoại ngữ
C3 Toán HĐTN-HN Ngữ văn Ngoại ngữ
C4 Toán Hóa học Ngữ văn
C5

Trường THPT Tân Thông Hội

HK1-LẦN 2

(Từ 10/10/2022)

  - Tên lớp    : 10A10

  - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Thanh Hương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Ngoại ngữ GDĐP Vật lí Hóa học
S2 SHL Sinh học Ngoại ngữ Toán Tin học
S3 Lịch Sử Tin học Ngữ văn Ngữ văn Toán
S4 Ngoại ngữ Hóa học Toán Ngữ văn GD QP-AN

S5 Ngoại ngữ Vật lí Toán Sinh học Sinh học

C
H

IỀ
U

C1 HĐTN-HN Ngữ văn Ngoại ngữ
C2 HĐTN-HN Toán Ngữ văn Hóa học
C3 Vật lí Toán GDTC Hóa học
C4 Sinh học GDTC
C5

Trường THPT Tân Thông Hội

HK1-LẦN 2

(Từ 10/10/2022)

  - Tên lớp    : 10A11

  - Chủ nhiệm        : Tống Thị Nhường
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Sinh học Ngữ văn Lịch Sử Hóa học
S2 SHL Vật lí Ngữ văn GD QP-AN Hóa học
S3 Vật lí Hóa học Toán Toán Sinh học
S4 Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Sinh học GDĐP
S5 Tin học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Tin học Toán

C
H

IỀ
U

C1 Vật lí
C2 Sinh học GDTC HĐTN-HN Hóa học
C3 Toán GDTC HĐTN-HN Ngữ văn
C4 Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngữ văn
C5

Trường THPT Tân Thông Hội

HK1-LẦN 2

(Từ 10/10/2022)

  - Tên lớp    : 10A12

  - Chủ nhiệm        : Đỗ Thị Hạnh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Hóa học Toán
S2 SHL Ngoại ngữ Ngữ văn Vật lí GD QP-AN

S3 Vật lí Hóa học Ngữ văn Sinh học Ngữ văn
S4 Hóa học Sinh học Tin học Toán Lịch Sử
S5 GDĐP Sinh học Toán Toán Tin học

C
H

IỀ
U

C1 HĐTN-HN GDTC Vật lí
C2 HĐTN-HN GDTC Sinh học
C3 Toán Ngoại ngữ Ngữ văn Hóa học
C4 Toán Ngữ văn Ngoại ngữ
C5

Trường THPT Tân Thông Hội

HK1-LẦN 2

(Từ 10/10/2022)

  - Tên lớp    : 10A13

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Hà
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Tin học Lịch Sử Sinh học Hóa học
S2 SHL Ngoại ngữ Ngữ văn Sinh học Hóa học
S3 Toán Sinh học Ngữ văn Ngữ văn Toán
S4 Toán Hóa học Ngoại ngữ GD QP-AN Vật lí
S5 Tin học Vật lí Ngoại ngữ Toán GDĐP

C
H

IỀ
U

C1 Toán
C2 Sinh học Toán Vật lí Hóa học
C3 HĐTN-HN Ngoại ngữ Ngữ văn GDTC
C4 HĐTN-HN Ngoại ngữ Ngữ văn GDTC
C5

Trường THPT Tân Thông Hội

HK1-LẦN 2

(Từ 10/10/2022)

  - Tên lớp    : 11A1

  - Chủ nhiệm        : Vũ Anh Ái
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Ngoại ngữ Toán Toán Thể dục
S2 SHL Ngữ văn Toán Hóa học Thể dục
S3 Toán Ngữ văn Lịch Sử Ngoại ngữ Toán
S4 Hóa học Tin học Địa Lí Ngoại ngữ Ngữ văn
S5 Vật lí Hóa học Ngữ văn GDCD Vật lí

C
H

IỀ
U

C1 Nghề Toán Hóa học Ngữ văn
C2 Nghề Toán Vật lí Ngữ văn
C3 Nghề Vật lí Ngoại ngữ Công nghệ
C4 Sinh học Vật lí Ngoại ngữ GD QP-AN

C5

Trường THPT Tân Thông Hội

HK1-LẦN 2

(Từ 10/10/2022)

  - Tên lớp    : 11A2

  - Chủ nhiệm        : Trần Ngọc Thanh Trúc
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Hóa học Toán Hóa học Toán
S2 SHL Tin học Toán Ngữ văn Hóa học
S3 Toán GDCD Ngoại ngữ Lịch Sử Ngữ văn
S4 Thể dục Vật lí Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngữ văn
S5 Thể dục Vật lí Ngữ văn Ngoại ngữ Địa Lí

C
H

IỀ
U

C1 Sinh học GD QP-AN Vật lí Công nghệ
C2 Hóa học Toán Vật lí Nghề
C3 Vật lí Toán Ngữ văn Nghề
C4 Toán Ngoại ngữ Ngữ văn Nghề
C5

Trường THPT Tân Thông Hội

HK1-LẦN 2

(Từ 10/10/2022)

  - Tên lớp    : 11A3

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Hồng Sương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Vật lí Tin học Toán GDCD
S2 SHL Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Ngữ văn
S3 Địa Lí Ngữ văn Ngoại ngữ Vật lí Lịch Sử
S4 Ngữ văn Thể dục Toán Vật lí Hóa học
S5 Toán Thể dục Toán Hóa học Hóa học

C
H

IỀ
U

C1 Vật lí Nghề Ngữ văn Ngoại ngữ
C2 Vật lí Nghề Ngữ văn Ngoại ngữ
C3 Sinh học Nghề Hóa học Toán
C4 Công nghệ GD QP-AN Ngoại ngữ Toán
C5



Trường THPT Tân Thông Hội

HK1-LẦN 2

(Từ 10/10/2022)

  - Tên lớp    : 11A4

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Ngọc Hương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Ngoại ngữ Thể dục Hóa học Lịch Sử
S2 SHL Ngoại ngữ Thể dục Ngữ văn GDCD
S3 Vật lí Hóa học Ngoại ngữ Toán Ngữ văn
S4 Tin học Công nghệ Ngữ văn Toán Toán
S5 Toán Vật lí Ngữ văn Địa Lí Toán

C
H

IỀ
U

C1 Hóa học Sinh học Ngoại ngữ
C2 Vật lí Nghề GD QP-AN Ngoại ngữ
C3 Vật lí Nghề Toán Ngữ văn
C4 Nghề Toán Ngữ văn
C5

Trường THPT Tân Thông Hội

HK1-LẦN 2

(Từ 10/10/2022)

  - Tên lớp    : 11A5

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Xuân Chi
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Ngoại ngữ Vật lí Toán Toán
S2 SHL Ngoại ngữ Thể dục Hóa học Toán
S3 Toán Công nghệ Thể dục Ngữ văn Vật lí
S4 Toán Địa Lí Tin học Ngữ văn Hóa học
S5 GDCD Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ Lịch Sử

C
H

IỀ
U

C1 GD QP-AN Nghề Toán Ngữ văn
C2 Vật lí Nghề Toán Ngữ văn
C3 Vật lí Nghề Sinh học Ngoại ngữ
C4 Hóa học Ngoại ngữ
C5

Trường THPT Tân Thông Hội

HK1-LẦN 2

(Từ 10/10/2022)

  - Tên lớp    : 11A6

  - Chủ nhiệm        : Bùi Ngọc Ẩn
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Hóa học Địa Lí Toán Toán
S2 SHL Ngoại ngữ Công nghệ Toán Lịch Sử
S3 Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Vật lí Ngữ văn
S4 Thể dục Ngữ văn Toán GDCD Vật lí
S5 Thể dục Ngữ văn Tin học Ngoại ngữ Hóa học

C
H

IỀ
U

C1 Toán GD QP-AN

C2 Nghề Sinh học Toán Ngoại ngữ
C3 Nghề Ngữ văn Vật lí Ngoại ngữ
C4 Nghề Ngữ văn Vật lí Hóa học
C5

Trường THPT Tân Thông Hội

HK1-LẦN 2

(Từ 10/10/2022)

  - Tên lớp    : 11A7

  - Chủ nhiệm        : Lê Khắc Hiếu
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 GDCD Ngữ văn Ngoại ngữ Hóa học
S2 SHL Lịch Sử Ngữ văn Ngoại ngữ Toán
S3 Ngoại ngữ Công nghệ Toán Địa Lí Toán
S4 Hóa học Vật lí Thể dục Toán Ngữ văn
S5 Vật lí Tin học Thể dục Toán Ngữ văn

C
H

IỀ
U

C1 GD QP-AN Sinh học
C2 Nghề Toán Hóa học Vật lí
C3 Nghề Toán Ngữ văn Ngoại ngữ
C4 Nghề Vật lí Ngữ văn Ngoại ngữ
C5

Trường THPT Tân Thông Hội

HK1-LẦN 2

(Từ 10/10/2022)

  - Tên lớp    : 11A8

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thùy Hương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Hóa học Toán Ngoại ngữ Công nghệ
S2 SHL Tin học Toán Vật lí Toán
S3 Toán Ngoại ngữ Thể dục Vật lí Toán
S4 Địa Lí Ngoại ngữ Thể dục Hóa học Ngữ văn
S5 Ngữ văn Ngữ văn Lịch Sử GDCD Ngữ văn

C
H

IỀ
U

C1 Vật lí Toán
C2 Hóa học Sinh học Toán Nghề
C3 Ngoại ngữ Ngữ văn GD QP-AN Nghề
C4 Ngoại ngữ Ngữ văn Vật lí Nghề
C5

Trường THPT Tân Thông Hội

HK1-LẦN 2

(Từ 10/10/2022)

  - Tên lớp    : 11A9

  - Chủ nhiệm        : Đào Ngọc Lam
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Hóa học Ngoại ngữ Ngữ văn Vật lí
S2 SHL GDCD Ngoại ngữ Toán Công nghệ
S3 Thể dục Vật lí Ngữ văn Toán Hóa học
S4 Thể dục Ngữ văn Ngữ văn Tin học Toán
S5 Địa Lí Lịch Sử Toán Ngoại ngữ Toán

C
H

IỀ
U

C1 Vật lí Sinh học
C2 Vật lí GD QP-AN Hóa học Nghề
C3 Toán Ngoại ngữ Ngữ văn Nghề
C4 Toán Ngoại ngữ Ngữ văn Nghề
C5

Trường THPT Tân Thông Hội

HK1-LẦN 2

(Từ 10/10/2022)

  - Tên lớp    : 11A10

  - Chủ nhiệm        : Lê Nhựt Quang
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Ngoại ngữ Thể dục Vật lí Địa Lí
S2 SHL Ngoại ngữ Thể dục Ngữ văn Tin học
S3 Hóa học Ngữ văn Lịch Sử Hóa học Toán
S4 Ngữ văn GDCD Ngoại ngữ Toán Toán
S5 Ngữ văn Công nghệ Toán Toán Vật lí

C
H

IỀ
U

C1 Toán Vật lí
C2 Toán Nghề Sinh học Hóa học
C3 Vật lí Nghề Ngoại ngữ Ngữ văn
C4 GD QP-AN Nghề Ngoại ngữ Ngữ văn
C5

Trường THPT Tân Thông Hội

HK1-LẦN 2

(Từ 10/10/2022)

  - Tên lớp    : 11A11

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thanh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Thể dục Ngoại ngữ Ngữ văn Ngữ văn
S2 SHL Thể dục GDCD Ngoại ngữ Ngữ văn
S3 Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Toán Tin học
S4 Vật lí Ngoại ngữ Công nghệ Toán Toán
S5 Hóa học Vật lí Lịch Sử Hóa học Toán

C
H

IỀ
U

C1 Sinh học Ngữ văn
C2 Ngoại ngữ Địa Lí Nghề Ngữ văn
C3 Vật lí Toán Nghề GD QP-AN

C4 Vật lí Toán Nghề Hóa học
C5



Trường THPT Tân Thông Hội

HK1-LẦN 2

(Từ 10/10/2022)

  - Tên lớp    : 11A12

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Ngọc Sương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Ngoại ngữ GDCD Ngữ văn Toán
S2 SHL Vật lí Lịch Sử Ngữ văn Toán
S3 Ngoại ngữ Vật lí Công nghệ Toán Địa Lí
S4 Ngoại ngữ Hóa học Toán Hóa học Thể dục
S5 Ngữ văn Ngữ văn Toán Tin học Thể dục

C
H

IỀ
U

C1 Vật lí GD QP-AN Nghề
C2 Hóa học Ngoại ngữ Nghề
C3 Toán Ngoại ngữ Nghề Ngữ văn
C4 Toán Vật lí Sinh học Ngữ văn
C5

Trường THPT Tân Thông Hội

HK1-LẦN 2

(Từ 10/10/2022)

  - Tên lớp    : 12A1

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Kim Tuyến
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn Vật lí
S2 SHL Ngữ văn Ngoại ngữ Hóa học Sinh học
S3 Vật lí Địa Lí Tin học Hóa học Ngữ văn
S4 Ngữ văn Lịch Sử Toán Tin học Toán
S5 Ngữ văn Ngoại ngữ GDCD Ngoại ngữ Toán

C
H

IỀ
U

C1 Ngoại ngữ Lịch Sử Hóa học
C2 Ngoại ngữ Hóa học Vật lí Công nghệ
C3 Toán Sinh học GD QP-AN Toán
C4 Toán Vật lí Sinh học Toán
C5

Trường THPT Tân Thông Hội

HK1-LẦN 2

(Từ 10/10/2022)

  - Tên lớp    : 12A2

  - Chủ nhiệm        : Lê Minh Hiếu
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Địa Lí Ngoại ngữ Tin học Ngữ văn
S2 SHL Hóa học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngữ văn
S3 Vật lí Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ Hóa học
S4 Sinh học Vật lí Lịch Sử Ngữ văn Toán
S5 Toán Tin học GDCD Ngữ văn Toán

C
H

IỀ
U

C1 Ngoại ngữ Toán Hóa học
C2 Ngoại ngữ Toán Hóa học Toán
C3 Công nghệ Sinh học Vật lí Vật lí
C4 Sinh học Lịch Sử Toán GD QP-AN

C5

Trường THPT Tân Thông Hội

HK1-LẦN 2

(Từ 10/10/2022)

  - Tên lớp    : 12A3

  - Chủ nhiệm        : Võ Đoan Thục
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Vật lí Vật lí Tin học Toán
S2 SHL Ngữ văn Ngoại ngữ Hóa học Địa Lí
S3 Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ GDCD Hóa học
S4 Lịch Sử Sinh học Ngữ văn Toán Ngữ văn
S5 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngữ văn Toán Tin học

C
H

IỀ
U

C1 Công nghệ GD QP-AN Vật lí
C2 Lịch Sử Toán Ngoại ngữ Toán
C3 Sinh học Toán Ngoại ngữ Hóa học
C4 Vật lí Sinh học Toán Hóa học
C5

Trường THPT Tân Thông Hội

HK1-LẦN 2

(Từ 10/10/2022)

  - Tên lớp    : 12A4

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Hải
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Tin học Ngoại ngữ Hóa học Sinh học
S2 SHL Hóa học Tin học Vật lí Toán
S3 Ngữ văn Vật lí GDCD Lịch Sử Địa Lí
S4 Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Ngữ văn Ngữ văn
S5 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán Ngữ văn Ngữ văn

C
H

IỀ
U

C1 Lịch Sử Công nghệ Toán
C2 Sinh học Ngoại ngữ GD QP-AN Toán
C3 Toán Ngoại ngữ Sinh học Hóa học
C4 Vật lí Toán Vật lí Hóa học
C5

Trường THPT Tân Thông Hội

HK1-LẦN 2

(Từ 10/10/2022)

  - Tên lớp    : 12A5

  - Chủ nhiệm        : Vũ Thị Ngọc
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Ngữ văn Lịch Sử Sinh học Ngữ văn
S2 SHL Hóa học Ngoại ngữ GDCD Ngữ văn
S3 Tin học Vật lí Ngữ văn Ngoại ngữ Toán
S4 Toán Địa Lí Ngữ văn Ngoại ngữ Toán
S5 Toán Ngoại ngữ Tin học Ngữ văn Sinh học

C
H

IỀ
U

C1 Toán Địa Lí
C2 Công nghệ Lịch Sử Lịch Sử Hóa học
C3 Ngoại ngữ GDCD Vật lí Toán
C4 Ngoại ngữ GD QP-AN Toán
C5

Trường THPT Tân Thông Hội

HK1-LẦN 2

(Từ 10/10/2022)

  - Tên lớp    : 12A6

  - Chủ nhiệm        : Lê Hồng Trung
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Sinh học Toán Ngoại ngữ Toán
S2 SHL Tin học Toán Địa Lí GDCD
S3 Ngoại ngữ Hóa học Ngữ văn Tin học Lịch Sử
S4 Toán Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn Vật lí
S5 Sinh học Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn Ngữ văn

C
H

IỀ
U

C1 Toán GD QP-AN Ngoại ngữ
C2 Vật lí Lịch Sử GDCD Ngoại ngữ
C3 Lịch Sử Công nghệ Toán Hóa học
C4 Địa Lí Toán
C5

Trường THPT Tân Thông Hội

HK1-LẦN 2

(Từ 10/10/2022)

  - Tên lớp    : 12A7

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Diễm Nga
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Toán Ngữ văn Ngoại ngữ Tin học
S2 SHL Sinh học Ngữ văn Tin học Vật lí
S3 Ngữ văn Lịch Sử Ngoại ngữ Ngữ văn Ngữ văn
S4 Ngữ văn Ngoại ngữ Lịch Sử GDCD Toán
S5 Hóa học Ngoại ngữ Địa Lí Sinh học Toán

C
H

IỀ
U

C1 Ngoại ngữ Toán Vật lí Toán
C2 Ngoại ngữ Toán Địa Lí Toán
C3 Hóa học Công nghệ GD QP-AN Lịch Sử
C4 GDCD
C5



Trường THPT Tân Thông Hội

HK1-LẦN 2

(Từ 10/10/2022)

  - Tên lớp    : 12A8

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Kim Tuyền
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Ngữ văn Tin học Toán GDCD
S2 SHL Ngữ văn Vật lí Ngoại ngữ Toán
S3 Ngữ văn Ngoại ngữ Địa Lí Ngữ văn Ngữ văn
S4 Toán Tin học Ngoại ngữ Sinh học Ngữ văn
S5 Toán Sinh học Ngoại ngữ Lịch Sử Hóa học

C
H

IỀ
U

C1 Toán
C2 Lịch Sử Toán Vật lí Toán
C3 Ngoại ngữ GD QP-AN Lịch Sử Hóa học
C4 Ngoại ngữ GDCD Địa Lí Công nghệ
C5

Trường THPT Tân Thông Hội

HK1-LẦN 2

(Từ 10/10/2022)

  - Tên lớp    : 12A9

  - Chủ nhiệm        : Võ Thị Thúy Hương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Ngữ văn Tin học Toán Địa Lí
S2 SHL Ngữ văn Lịch Sử Toán Sinh học
S3 Ngoại ngữ Sinh học Vật lí Ngoại ngữ Toán
S4 Ngữ văn GDCD Ngữ văn Ngoại ngữ Tin học
S5 Ngữ văn Toán Ngữ văn Hóa học Vật lí

C
H

IỀ
U

C1 Ngoại ngữ Ngoại ngữ
C2 GD QP-AN Lịch Sử Ngoại ngữ Lịch Sử
C3 Toán Hóa học GDCD Toán
C4 Công nghệ Địa Lí Toán
C5

Trường THPT Tân Thông Hội

HK1-LẦN 2

(Từ 10/10/2022)

  - Tên lớp    : 12A10

  - Chủ nhiệm        : Bùi Thị Liên
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Ngoại ngữ GDCD Vật lí Ngữ văn
S2 SHL Ngoại ngữ Địa Lí Tin học Toán
S3 Toán Sinh học Ngữ văn Toán Toán
S4 Sinh học Ngữ văn Ngữ văn Hóa học Lịch Sử
S5 Ngữ văn Ngữ văn Tin học Ngoại ngữ Vật lí

C
H

IỀ
U

C1 Toán Toán GDCD
C2 Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ
C3 GD QP-AN Ngoại ngữ Địa Lí Hóa học
C4 Lịch Sử Công nghệ Lịch Sử
C5

Trường THPT Tân Thông Hội

HK1-LẦN 2

(Từ 10/10/2022)

  - Tên lớp    : 12A11

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Phượng Minh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Ngoại ngữ Ngữ văn Địa Lí Sinh học
S2 SHL Ngoại ngữ Tin học Hóa học Tin học
S3 Vật lí GDCD Toán Sinh học Toán
S4 Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Lịch Sử
S5 Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Ngữ văn

C
H

IỀ
U

C1 Vật lí
C2 GD QP-AN Công nghệ Lịch Sử Địa Lí
C3 Ngoại ngữ Lịch Sử Toán Toán
C4 Ngoại ngữ Hóa học GDCD Toán
C5

Trường THPT Tân Thông Hội

HK1-LẦN 2

(Từ 10/10/2022)

  - Tên lớp    : 12A12

  - Chủ nhiệm        : Mai Thị Bình
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Hóa học Toán Toán Ngữ văn
S2 SHL Địa Lí Lịch Sử Ngoại ngữ Ngữ văn
S3 Ngoại ngữ Vật lí Tin học Ngoại ngữ Sinh học
S4 Ngoại ngữ Sinh học GDCD Ngữ văn Toán
S5 Tin học Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn Toán

C
H

IỀ
U

C1 Toán Địa Lí
C2 Toán Công nghệ GD QP-AN

C3 Lịch Sử Hóa học GDCD Ngoại ngữ
C4 Lịch Sử Vật lí Toán Ngoại ngữ
C5


